                                                 Unit 9. AT HOME AND AWAY
A.1
1. to be away: đi xa
2. at home and away: ở nhà và đi xa

3. Recent (a) : gần đây, mới đây
4. welcome back: chào đón bạn trở lại
5. to be-were/was (v) : thì , là, ở
6. were not = weren’t  

7. was not = wasn’t

8. wonderful(a): tuyệt vời

9. have-had(v): có
10. think of – though of (v) : nghĩ về
11. Friendly (a) : thân thiện
12. Delicious (a) : ngon
13. most things: hầu hết mọi thứ

14. Quite (adv) : khá
15. take-took (v) dẫn, dắt
16. Aquarium (n) : hồ cá, bể nuôi cá
17. buy-bought(v) mua

18. Gift (n) : món quà
19. trip(n) chuyến đi

20. return to (v): trở về

A2

21. Shark (n) : cá mập
22. Dolphin (n) : cá heo
23. Turtle (n) : con rùa
24. Type (n) : loại
25. Exit (n) : lối ra
26. Cap (n) : mũ lưỡi trai
27. wear- wore (v)= put on (v) : mặc, đội, mang
28. Poster (n) : tranh khổ lớn, áp phích quảng cáo
29. wall (n) bức tường
30. foodstall (n) quán ăn
31. Crab (n) : con cua
32. instead: thay vào đó
33. diary(n) nhật kí
34. a good friend of mine: 1 người bạn tốt của tôi

35. arrive in+ (địa điểm lớn: tp, đất nước) : đến
36. arrive at+  ( địa điểm nhỏ: trường học, bệnh viện) : đến
37. rent (v) : thuê, mướn
38. apartment (n) : căn hộ
39. put-put (v): đặt, để
40. next door to mine : ở cạnh nhà của tôi
41. eat-ate(v):ăn
42. move to (v): chuyển đến

43. it’s on the other side of: nó ở phía bên kia của…

44. move to  the other side of: chuyển đến phía bên kia của…

45. keep in touch (v) : giữ liên lạc
46. keep- kept (v) giữ
47. improve (v) : cải thiện, tiến bộ
48. teach-taught(v): dạy
49. talk in English: nói chuyện bằng tiếng anh
50. receive(v)nhận
51. peaceful(adj) : thanh bình
52. through: qua, xuyên qua
53. live a long way from…sống cách xa với…
B. NEIGHBORS  

54. Hairdresser (n) : thợ cắt tóc nữ

55. Neighbor (n) : người hàng xóm

56. material (n) vật liệu, vải

57. dress(n) áo đầm

58. make the dress for: may áo đầm cho…

59. clever(a) khéo léo

60. woman-women: người phụ nữ, những người phụ nữ

61. Dressmaker = tailor (n) : thợ may

62. nice(a) tốt bụng

63. sew (v) : may, khâu

64. sewing(n) việc may vá

65. Sewing machine (n) : máy may

66. useful (a) có ích

67. hobby (n) sở thích

68. decide + to-V1: quyết định

69. cushion (n) cái gối, gối đệm

70. skirt (n) váy

71. look + (adj) : trông có vẻ

72. pretty (a) đẹp

73. try on – tried on (v) : thử

74. fit- fitted (v) : vừa, vừa vặn

75. too big: quá to

76. finally(adv) cuối cùng

                                            Unit 10. HEALTH AND HYGIENE

 A -Personal hygiene:vệ sinh cá nhân

1. Health (n) : sức khỏe

2.  Hygiene (n) : vệ sinh

3. hope (v) : hy vọng

4. both: cả 2

5. stay up late: thức khuya

6.  nearly (adv) : gần như, đến gần

7.  harvest (n) : mùa thu hoạch

8.  helpful (a) : giúp ích, có ích

9.  take morning exercise : tập thể dục buổi sáng

10. yourself(pron) chính bạn

11. iron (v) : ủi quần áo

12.  probably (adv) : hầu như chắc chắn

13. forget – forgot (v) : quên

14. don’t forget= remember: đừng quên= nhớ

15. put on(v) mặc 

16. change – changed (v) : thay đổi

17.  polish – polished (v) : đánh bóng

18.  comb – combed (v) : chải tóc

19. lunch box(n) hộp đựng đồ ăn trưa

20. pants(n) quần 

21. sandals(n) săng đan

22.  glad (a) : vui mừng

23.  strange (a) : xa lạ

24.  worry – worried (v) : lo lắng

25.  carefully (adv) : cẩn thận

26.  toothache (n) : đau răng

27.  dentist (n) : nha sĩ
28.  appointment (n) : cuộc hẹn

29.  scared (a) : sợ hãi

30. show (s.o) around:đưa (ai) đi tham quan

31. what is the matter with…?

= What is wrong with…?

Có chuyện gì xảy ra với…?

32. to hate (v) : ghét

33. sound (n) : âm thanh

34. drill (n) : máy khoan

35. loud (a) : to, ầm ĩ

36. understand (v) : hiểu
37. fill (v) : lấp đầy, trám
38. Cavity (n) : lỗ sâu răng
39. Kind(adj)tốt bụng, tốt
40. She told me not to worry

41. (S + tell + O + to V1/ not to V1: bảo ai làm gì/ đừng làm gì

42. break – broke (v) : vỡ, gãy,đập

43. hurt (v) : làm đau

44. Stop hurting:không còn đau nữa

45. Stop + V-ing: ngừng hẳn 1 việc

46. Afterwards (adv) : sau, về sau

47. Luck (n) : sự may mắn

48. Good luck to you : chúc bạn may mắn

49. Surgery (n) : phòng khám

50. check (v) : kiểm tra

51. Nervous (a) : căng thẳng

52. be afraid: sợ, e sợ, e rằng

53. Remind(v)nhắc nhở

54. Sensibly(adv) 1 cách hợp lí

55. Try not to forget: cố gắng đừng quên

56. smile at (v) : mỉm cười với
57. Serious (a) : nghiêm trọng
58. notice (v) : nhận thấy, nhận ra
59. explain (v) : giải thích
60. touch (v) : sờ, chạm vào
61. neglect     (v) : xao lãng,

                                                    Unit 11. KEEP FIT, STAY HEALTHY
A.   A CHECK UP
1. Check up (n) : kiểm tra (tổng quát) 

2. medical check up (n) : kiểm tra sức khỏe

3. medical record (n) : phiếu khám sức khỏe

4. fill in/ out(v) :điền vào

5. follow (v) : đi theo

6. temperature (n) : nhiệt độ

7. take (your/his/her/my/their/ our…) temperature (v) : đo nhiệt độ

8. would you+V1…,please? Bạn làm ơn…?

9. mouth (n) miệng

10. 37 degree celsius =37oC

11. normal (a) : bình thường

12. height (n) : chiều cao

13. measure (v) : đo, đo lường

14. weigh (v) : cân

15. weight (n) : trọng lượng

16. get on(v) bước lên

17. scales (n) : cái cân

18. waiting room (n) : phòng đợi

19. leave-left (v) rời khỏi

B.What was wrong with you ?

(Đã có chuyện gì xảy ra với bạn vậy ?)
1. what was wrong with you ? Đã có chuyện gì xảy ra với bạn vậy ?
2. what was the matter with you ? Đã có chuyện gì xảy ra với bạn vậy ?
3. what was the problem with you ? Đã có chuyện gì xảy ra với bạn vậy ?
4. headache (n) : đau đầu

5. stomachache (n) : đau bụng, đau bao tử

6. ill = sick (a) : đau, ốm

7. sick note (n) : đơn xin nghỉ ốm

8. virus (n) : vi rút

9. flu (n) : bệnh cúm

10. be absent from… : vắng mặt

11. semester = term (n) : học kì

12. common (a) : phổ biến, thông thường

13. disease (n) : bệnh, căn bệnh

14. symptom (n) : triệu chứng

15. runny nose : sổ mũi, chảy nước mũi

16. fever (n) : cơn sốt

17. slight fever (n) sốt nhẹ

18. cough (v) : ho

19. sneeze (v) : hắt hơi

20. cure (v) : chữa, điều trị (n) cách chữa trị

21. medicine (n) : thuốc uống

22. relieve (v) : làm giảm bớt, làm dịu

23. last (v) : kéo dài

24. disappear (v) : biến mất

25. prevent (v) : ngăn chặn, phòng

26. only: chỉ có

27. unpleasant(adj) khó chịu

28. whatever you do:cho dù bạn làm bất cứ điều gì

29. sickness=illness(n) sự ốm đau

30. principal (n) hiệu trưởng

Exercises: 
A. use simple past tense:

1. Hoa (buy) a lot of things for her birthday party _______________________

2. They (see) various kinds of fish ______________________________

3. Liz (give) Ba some new American stamps . _______________________ 

4. They (think) that the vacation in Nha Trang (be) wonderful.

______________________________________________________

5. We (rent) a car and (go) around the city.

______________________________________________________

6. Hoa (prepare) a lot of things for her birthday party  _____________________

7. They (not eat) those fish.   _______________________________

8. Liz (not buy ) Ba new books.  _____________________________

9. What they (think) about the vacation in NT ? __________________________

10. She (rent) the house in the city.  ____________________________

EXERCISES FOR UNIT 9

I. Multiple choices:

1. Did you (get up / got up) late this morning?

2. We (buyed / bought) some souvenirs from our holiday in Vietnam.

3. (Was / Were) your last birthday over six weeks ago?

4. Hoang (didn’t arrive / not arrived) in the evening.

5. (Was / Did) the Robinsons return to Hanoi by train?

6. Hoa learned how (using / to use) a sewing machine with her neighbor, Mrs. Mai.

7. Was Nguyet at the theater last night? – Yes , (she was / she did).

8. The Browns went to Ho Chi Minh City (by plane / on plane).

9. Hung is a good friend of (me / mine).

10. I don’t know where (was he / he was) last night.

II. Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc.

l.
He (sell) ____________ newspapers and magazines in front of the post office last year.

2.
She (think) ______________ her children were not very good at Math last school year.


3.
I (send) _______________________ a letter to my pen pal in Malaysia last week.

4.
Thev (eat) ______________________ a lot of seafood for dinner last night.

5.
We (hear) ____________________ good news from our uncle yesterday.

6.
She often (write) ___________________ to her parents last year.

7.
Mr. Lam (drive) ____________________ to work yesterday.

8.
Mrs. Tam (teach) ____________________ us Math last year.

9.
Hoa (write) ___________________ to her pen pal in the US A every month.

10. How often _______you (clean) ____________ your room?

III. Give the correct preposition for each sentence below:

1. Kate’s new skirt was white…………………red and yellow flower…………it.

2. Lien made a cushion 
………………her own room.

3. Nam lives a long way
……………his grandparents’ house.

4. Liz helped me a lot…
……………my stamp collection.

5. Did you speak 
 Mr. Robinson
your vacation
Dalat?

6. Lam tired
the blue shirt but it didn’t fit.

7. There is a souvenir shop near the exist
……………….the zoo.
V. Give the correct forms of the following words:

1. This map was very …………………..on our holiday.              
       USE

2. What a…………………..dress! Did you make it yourself?                 LOVE

3. Do you know a good……………………..to decorate my house?       DECORATE

4. Go straight ahead and take the…………………on the left!                TWO

5. Lam has a lot of stamps in her ………………… .                               COLLECT
VI. Give the correct forms of the following words:

1. That .......................paints beautiful pictures.                               (art)

2. On most buses, we pay the..................... .                                    (drive)

3. Ask the.................................if you want to borrow these books  (library)

4. That..................................can play many instruments(nhạc cụ)(music).

5. If the machine goes wrong, tell the............................               (engine).

6. Mr Huy is a.......................at my school    (teach).

7. Phone the .........................if the lights don’t work.                   (electric).

8. Your .............................make wonderful cakes.                        (bake).

9. I need a ...............................My hair is wet.                              (hair-dry).

10. My mother collects all the novel by this.......................            (write).

11. She has a large .............................of stamp. (collect)

12. The guest makes a ............................about the hotel room       (complain).

13. The coins in your colection are ........................                        (love).

14. Do you like this............................of mine?- I do it in pencil    (draw).

15. TV, refregerator, radios... are .............................appliances     (electric).

16. Many girls in my class join the...............................club           (act).

17. Can you play any ................................ instruments?                (music).

18. The teacher gives us so many .............................                     (assign).

19. Young students often help old people in my............................( neighbor).

20. Playing sports is a good way to keep our body........................(health).

21. As a child I was...................of the dentist when I visited him  (scare).

22. Some food is..........................and makes our teeth bad.            (health).

23. They felt .........................when he came home late last night   (worry).

24. I have an ................................with the doctor tomorrow.          (appoint)

25. The dentist said Mary needed two..........................                    ( fill).

26. Try to wait for a few minutes and I’ll stop ...............................(hurt).

27. The nurse is kind and very ..................................                       (help).

28. Don’touch that tooth. It is very .................................                 (pain).

29. He .........................some medicine and felt better.                      (take).

30. The waiting room was full of patients when we.........................(arrive).

31. We had a...........................time in Hanoi last holiday.                 (wonder).

32. Our neighbors  are always very .................................to us          (friend).

33. He had great ................................in finding a suitable job           (difficult).

VII. Rewrite the sentences with the same meaning.

1. How tall is that boy?

· What....................................................?

2. How heavy is your mother ?

· What...............................................…?

3. Remember to lock the door before going out.

· Don’t..............................................…

4. You have a beautiful house.

· What....................................................…!

5. One of my friends helped me to solve that problem.

· A friend…............................................

6. Nga’s parents gave her a bicycle for her birthday.

· Nga received…

7. Why don’t we go to the canteen for a drink ?

· What….................................................?

8. What a beautiful dress you have!

· How…...................................................!

9. Don’t forget to go to class on time.

· Remember….

10. Remember to do your homework.

                  Don’t….

11. How high is that building.

· What….?

12. How heavy is your sister ?

· What…?

13. Remember to wear warm clothes before going out.

· Don’t…

14. You have a large garden .

· What…!

15. One of his friends helped him to wash the car.

· A friend….

16. Lan’s parents gave her a dictionary for her birthday.

· Lan received…

17. Let's go to the canteen for lunch ?

· What…?

18. What a beautiful bike he has!

· How…!

19. Don’t talk in class.

· Keep….

20. Remember to do your homework.

· Don’t….
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